
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
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1 CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH CC và SH

2 NN - Hằng NN - Lê Đ - Tr.TrangV - Hiệp NN - Chi KHTN - V.TrangSV - P.Hà V - D.NhungSV - Yến T - C.Thu T - Hùng V - Tr.GiangT - P.HươngT - H.Linh NN - N.HiềnSU - Tính NN - Liên NH - L.HuyềnT - Phương T - Chà L - Loan T - T.Thúy V - N.Thủy T - Đ.Thu TcV - H.ThanhV - Thoa

3 NH - L.HuyềnV - Thoa KHTN - P.AnhNN - Hằng T - P.Hiền MT - Trực TIN - T.ThúyNN - V.TrangĐ - P.HươngT - C.Thu V - N.Thủy CN - Hiệp V - D.Linh TcV - D.ThúyT - Quân NN - Liên CN - PhươngV - H.ThanhNN - Chi V - Thuận T - Hùng V - Tính HH - N.Mai CN - Đ.Thu SV - Yến NN - Lê

4 KHTN - Yến T - H.Linh V - Thuận V - Hiệp KHTN - P.HiềnNN - Chi NN - N.HiềnSV - P.Hà NN - V.TrangNN - Hằng TIN - T.ThúyV - D.Linh NN - Liên T - Quân CN - PhươngHH - N.Mai V - H.ThanhNH - L.HuyềnT - Chà V - D.NhungV - Tính TcT - Ngọc V - Tr.GiangT - C.Thu L - Loan

5 NN - Lê MT - Trực SV - P.Hà HH - N.Mai NN - N.HiềnSU - Tính CN - Ngọc V - Tr.Giang NH - L.Huyền

1 T - Ngọc T - H.Linh TIN - T.ThúyMT - Trực V - M.Linh SU - V.GiangTD - TrườngL - Loan CN - Hiệp NN - Hằng GD - Tr.GiangĐ - B.Trang HH - Đ.Mai Đ - Tr.TrangCN - PhươngV - Thoa TcV - H.ThanhSV - Yến NN - Chi T - Chà V - D.NhungNN - Lê HH - N.Mai T - Đ.Thu GD - Thuận GD - P.Thủy

2 KHTN - Yến NN - Lê KHTN - LoanSU - V.GiangV - M.Linh KHTN - V.TrangT - Chà V - D.NhungTIN - ThànhV - Hiệp TD - TrườngNN - Chi T - P.HươngT - H.Linh HH - Đ.Mai V - Thoa MT - Trực CN - PhươngGD - P.ThủyV - Thuận CN - P.Hiền T - T.Thúy T - Ngọc T - Đ.Thu NH - L.HuyềnĐ - Tr.Trang

3 MT - Trực KHTN - N.MaiT - T.Thúy NN - Hằng NN - Chi T - Thành L - Loan TD - TrườngV - Tr.TrangCN - Hiệp Đ - B.Trang T - P.HươngSU - V.GiangTcT - Đ.ThuTcV - D.ThúyGD - P.ThủyV - N.Trang NN - N.HiềnT - Phương SV - V.TrangTD - Thắng V - Tính T - Ngọc V - Tr.GiangV - H.ThanhSV - Yến

4 T - Ngọc NH - L.HuyềnMT - Trực KHTN - Đ.MaiKHTN - P.HiềnCN - Chi V - M.Linh TIN - ThànhTD - TrườngĐ - B.Trang TIN - T.ThúyT - P.HươngHH - N.Mai NN - N.HiềnT - Đ.Thu V - N.Trang GD - P.ThủyV - Tính NN - Hằng GD - D.NhungSV - V.TrangTD - Thắng Đ - Tr.TrangV - H.ThanhV - Thoa

5 V - N.Trang NN - N.HiềnGD - P.Thủy HH - N.Mai TcV - H.ThanhSU - V.GiangĐ - B.Trang Đ - P.HươngCN - P.Hiền NH - L.HuyềnSU - Tính HH - Đ.Mai

1 V - N.Thủy MT - Trực TD - Đậu KHTN - Đ.MaiGD - P.ThủyNH - L.HuyềnGD - N.TrangCN - Hiệp NN - V.TrangNN - Hằng SV - P.Hà NN - Chi TcT - Chà CN - PhươngĐ - B.Trang V - Thoa L - Loan T - Hùng HH - N.Mai CN - Ngọc NN - N.HiềnTcT - Đ.ThuĐ - P.HươngTD - Thắng NN - Liên T - Quân

2 T - Ngọc SU - V.GiangNH - L.HuyềnTIN - ThànhMT - Trực NN - Chi V - M.Linh NN - V.TrangSV - Yến T - C.Thu Đ - B.Trang SV - P.Hà CN - PhươngV - Tr.TrangHH - Đ.Mai L - P.Anh V - N.Trang NN - N.HiềnTD - Đậu TcT - Chà T - Hùng HH - N.Mai NN - Hằng NN - Liên TD - Thắng V - Thoa

3 Đ - P.HươngKHTN - N.MaiCN - Hiệp GD - P.ThủyĐ - Tr.TrangKHTN - V.TrangV - M.Linh Đ - B.Trang T - Thành GD - N.TrangV - N.Thủy L - Loan NN - N.HiềnNN - Liên TcT - Chà T - Đ.Thu T - C.Thu SV - Yến L - P.Anh NN - Hằng HH - Đ.Mai NH - L.HuyềnSU - V.GiangSV - P.Hà V - H.ThanhT - Quân

4 GD - P.ThủyTD - Thắng SU - V.GiangCN - Hiệp V - M.Linh TIN - Thành SV - P.Hà L - Loan T - Hùng T - P.HươngTcV - D.LinhMT - Trực L - P.Anh NN - Liên TD - Đậu HH - N.Mai SV - V.TrangT - Chà NH - L.HuyềnĐ - B.Trang L - Quân T - Đ.Thu Đ - Tr.TrangTcV - H.Thanh

5 V - D.Linh NH - L.HuyềnMT - Trực SU - V.Giang TD - Thắng Đ - P.HươngGD - P.ThủyHH - Đ.Mai SV - Yến

1 TIN - ThànhGD - P.ThủyNN - Lê KHTN - Đ.MaiĐ - Tr.TrangĐ - B.Trang NN - N.HiềnT - P.Hiền Đ - P.HươngT - C.Thu T - Hùng SV - P.Hà SU - V.GiangNN - Liên SU - Tính TcT - Đ.ThuNH - L.HuyềnMT - Trực CN - PhươngL - Quân L - Loan T - T.Thúy T - Ngọc V - Tr.GiangV - H.ThanhTD - Thắng

2 SU - Tính T - H.Linh T - T.Thúy Đ - P.HươngCN - Chi GD - P.ThủySV - P.Hà V - D.NhungTIN - ThànhĐ - B.Trang NN - Lê V - Tr.GiangL - Loan SU - V.GiangMT - Trực HH - Đ.Mai NN - Liên HH - N.Mai T - Phương NH - L.HuyềnSV - V.TrangTD - Thắng L - Quân Đ - Tr.TrangV - H.ThanhTcT - Đ.Thu

3 V - N.Thủy Đ - B.Trang KHTN - LoanT - Phương NN - Chi T - Thành T - Chà T - P.Hiền NN - V.TrangTIN - T.ThúyT - Hùng T - P.HươngNN - N.HiềnT - H.Linh T - Quân Đ - Tr.TrangSV - P.Hà SU - V.GiangTcV - H.ThanhV - Thuận V - D.NhungNN - Lê T - Ngọc NN - Liên TcT - C.Thu HH - Đ.Mai

4 T - Ngọc KHTN - N.MaiV - Thuận T - Phương T - P.Hiền T - Thành T - Chà NN - V.TrangV - Tr.Trang V - N.Thủy NH - L.HuyềnL - Loan V - D.NhungT - Đ.Thu SU - V.GiangTcT - Hùng MT - Trực TcV - Tr.GiangNN - N.HiềnGD - P.ThủySV - P.Hà HH - Đ.Mai T - C.Thu T - Quân

5 SU - V.Giang V - D.NhungNH - L.HuyềnGD - P.ThủyT - Hùng Đ - B.Trang SV - V.TrangTcV - Tr.GiangHH - N.Mai V - N.Thủy Đ - Tr.TrangNN - Lê

1 V - N.Thủy NN - Lê GD - Thuận TD - Thắng TIN - ThànhĐ - B.Trang T - Chà T - P.Hiền V - Tr.TrangTIN - T.ThúyCN - Hiệp TD - TrườngSV - P.Hà TD - Đậu GD - P.ThủySU - Tính V - N.Trang V - H.ThanhSV - V.TrangHH - N.Mai Đ - P.HươngL - Quân NH - L.HuyềnL - Loan SV - Yến CN - Ngọc

2 TD - Đậu V - Thoa T - T.Thúy Đ - P.HươngKHTN - P.HiềnV - N.Trang V - M.Linh V - D.NhungT - Thành TD - TrườngNN - Lê Đ - B.Trang GD - P.ThủyNH - L.HuyềnSV - Yến HH - Đ.Mai SV - P.Hà V - H.ThanhHH - N.Mai L - Quân SV - V.TrangV - Tính V - N.Thủy NN - Liên CN - Ngọc L - Loan

3 NN - Hằng Đ - B.Trang Đ - Tr.TrangV - Hiệp V - M.Linh KHTN - V.TrangĐ - P.HươngGD - N.TrangL - Loan SV - Yến TIN - T.ThúyGD - Tr.GiangV - D.Linh HH - N.Mai TD - Đậu V - Thoa T - C.Thu T - Hùng TcT - Chà V - Thuận SU - V.GiangV - Tính TcV - N.ThủyHH - Đ.Mai NN - Liên NN - Lê

4 Đ - P.HươngV - Thoa T - T.Thúy NN - Hằng NH - L.HuyềnT - Thành GD - N.TrangV - Hiệp SV - P.Hà Đ - B.Trang V - Tr.TrangV - D.NhungSV - Yến TcT - Chà L - Loan SU - V.GiangV - Thuận HH - Đ.Mai NN - Lê GD - P.ThủyV - Tr.GiangT - C.Thu T - Quân

5 KHTN - Yến KHTN - N.Mai NH - L.Huyền SU - V.GiangV - D.NhungTcV - D.Linh Đ - B.Trang V - Tính T - Hùng SV - V.TrangNN - Hằng TcV - Tr.GiangL - Loan

1 CN - PhươngT - H.Linh V - Thuận KHTN - Đ.MaiTD - TrườngNN - Chi NN - N.HiềnT - P.Hiền T - Thành V - Hiệp TIN - T.ThúyV - Tr.GiangSV - P.Hà V - Tr.TrangT - Quân SV - Yến NN - Liên TD - Đậu V - Tính SU - V.GiangV - D.NhungĐ - B.Trang V - N.Thủy L - Loan T - C.Thu V - Thoa

2 KHTN - Yến CN - Chi V - Thuận T - Phương KHTN - P.HiềnTD - TrườngĐ - P.HươngĐ - B.Trang T - Thành V - Hiệp NN - Lê V - Tr.GiangHH - Đ.Mai V - Tr.TrangNN - N.HiềnNN - Liên T - C.Thu SU - V.GiangV - Tính NN - Hằng TcT - Hùng T - T.Thúy V - N.Thủy SV - P.Hà L - Loan V - Thoa

3 NN - Hằng V - Thoa KHTN - LoanV - Hiệp T - P.Hiền V - N.Trang TIN - T.ThúyTIN - ThànhV - Tr.TrangSV - Yến V - N.Thủy NN - Chi T - P.HươngT - H.Linh SU - Tính TD - Đậu Đ - B.Trang T - Hùng T - Phương GD - Thuận V - D.NhungL - Quân SV - P.Hà TcT - Đ.ThuHH - Đ.Mai SU - V.Giang

4 V - N.Thủy TIN - ThànhNN - Lê T - Phương T - P.Hiền V - N.Trang CN - Hiệp L - Loan T - P.HươngTD - Đậu SV - P.Hà SV - Yến T - Đ.Thu T - C.Thu NN - N.HiềnNN - Chi Đ - B.Trang T - Hùng TcV - Tr.GiangNN - Hằng SU - V.GiangNN - Liên Đ - Tr.Trang

5

HIỆU TRƯỞNG

Tiết 1: 7h30-8h10 Tiết 4: 10h-10h40

Tiết 2: 8h20-9h Tiết 5: 10h50-11h30

Tiết 3: 9h10-9h50

Nguyễn Thị Diệu Thúy

(Đã kí)

THỜI GIAN:

7

Tiết

2

3

4

6

5

Khối 9
Thứ

TRƯỜNG THCS LONG BIÊN
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ÁP DỤNG TỪ NGÀY 27/09/2021

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG SỐ 2 QUA ZOOM NĂM HỌC 2021- 2022 

Khối 8Khối 6



NH - L.Huyền

GD - P.Thủy

Đ - Tr.Trang

TcV - H.Thanh

TcT - Đ.Thu

SU - V.Giang

Đ - Tr.Trang


